
KIỆT TÁC ĐẾN TỪ SỰ KHÁC BIỆT
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TOPWINDOW là thương hiệu cửa nhôm đồng bộ cao cấp của Công ty CP Nhôm Khang Minh 

NHÔM KHANG MINH - Một thành viên thuộc Khang Minh Group, nhà máy tọa lạc trên diện tích 
hơn 4 ha tại KCN Châu Sơn - Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam, được đầu tư xây dựng bài bản, quy mô lớn và 
được trang bị các dây chuyền đùn ép, sơn tĩnh điện, …  với công nghệ mới nhất hiện nay. Đảm 
bảo cung cấp ra thị trường hàng chục nghìn tấn nhôm mỗi năm với chất lượng và dịch vụ vượt 
trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của ngành nhôm Việt và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài

TOPWINDOW – Hệ cửa nhôm đồng bộ cao cấp, nguồn cảm hứng lấy từ thiết kế mang phong 
cách Châu Âu hòa quyện với các đường nét đặc trưng Á Đông, tạo nên một “kiệt tác” cửa nhôm 
mê hoặc đến từng chi tiết. Công trình kiến trúc sẽ trở nên hoàn mỹ, góp phần mang lại sự thịnh 
vượng, an khang và may mắn cho gia chủ

TOPWINDOW - Cửa nhôm đồng bộ cao cấp với chuỗi giải pháp đồng bộ là bước đột phá mang 
đậm tinh thần Việt Nam và khát vọng của Nhôm Khang Minh

VỀ CHÚNG TÔI

NHÀ MÁY NHÔM KHANG MINH TẠI KHU CÔNG NGHIỆP CHÂU SƠN, TP PHỦ LÝ, TỈNH HÀ NAM
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CHUỖI ĐỒNG BỘ KHÁC BIỆT CỬA NHÔM TOPWINDOW
TOPWINDOW không chỉ đồng bộ nguyên vật liệu cấu thành bộ cửa (Thanh nhôm, kính, phụ kiện, gioăng, vật tư 
phụ trợ, …) mà là chuỗi giải pháp đồng bộ mang đến lợi ích và sự hài lòng cao nhất cho khách hàng

KIỆT TÁC ĐẾN TỪ SỰ KHÁC BIỆT

Đồng bộ về hệ thống nguyên 
vật liệu cấu thành bộ cửa

Đồng bộ về mô hình sản xuất 
và cung ứng

Đồng bộ về chính sách 
bán hàng và marketing

Đồng bộ về dịch vụ lắp đặt, 
bảo hành sản phẩm

Đồng bộ áp dụng công nghệ 
vào sản xuất và kinh doanh

Tư vấn về sản phẩm 
và dịch vụ

Tiếp nhận và xử lý 
khiếu nại

Dịch vụ sửa chữa bảo 
hành toàn quốc

1900 0269TỔNG ĐÀI DVKH TOÀN QUỐC
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VÌ SAO CỬA NHÔM TOPWINDOW LÀ

KIỆT TÁC ĐẾN TỪ SỰ KHÁC BIỆT

Độ cứng thanh nhôm 6063-T6

Thanh nhôm đa thành vách
Kín nước, cách âm, cách nhiệt
Chịu áp lực gió tuyệt đối 

Khung bao “Lộc kép”
Mở cửa đón vượng khí

Sử dụng Sơn AkzoNobel 
Bảo hành lên đến 20 năm

Màu sắc độc đáo, khác biệt

Màu sơn Topblue
Màu sơn Topgrey
Màu sơn Topnavy

66 mm

Hệ thống gioăng EPDM 3 lớp
Bảo hành chống lão hóa 10 năm

Cửa nhôm TOPWINDOW với lợi thế 
đa dạng phân khúc sản phẩm từ 
phổ thông đến cao cấp

Đa dạng phân khúc sản phẩm cho 
khách hàng lựa chọn

Mô hình mới, chuyên nghiệp, đồng 
bộ và khác biệt, tiên phong trong 
ngành cửa tại Việt Nam

Sản xuất tại chuỗi trung tâm sản xuất 
trên toàn quốc

Ứng dụng di động cho người tiêu 
dùng và phần mềm bóc tách, thiết 
kế, tính giá sản phẩm cho TTSX

Tiên phong ứng dụng công nghệ vào 
sản xuất và kinh doanh
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TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM CỬA NHÔM TOPWINDOW

- SPECIAL
Dòng đặc biệt

Độ cứng thanh nhôm 6063 - T6

Màu sơn tiêu chuẩn Topblue

Sơn Akzonobel - Hà Lan bảo hành 20 năm

Phụ kiện hãng Cmech - Mỹ hoặc hãng Fapim - Ý

- LUX

Dòng cao cấp

Độ cứng thanh nhôm 6063 - T6

Màu sơn tiêu chuẩn Topgrey

Sơn bảo hành 15 năm

Phụ kiện rãnh C hãng Sigico hoặc tương đương

- STAND

Dòng phổ thông

Độ cứng thanh nhôm 6063 - T5

Màu sơn tiêu chuẩn Topnavy

Sơn bảo hành 10 năm

Phụ kiện rãnh C hãng Sigico hoặc tương đương

- HYGLASS

Dòng thủy lực

Độ cứng thanh nhôm 6063 - T5

Màu sơn tiêu chuẩn Topgrey

Sơn bảo hành 10 năm

Phụ kiện phổ thông

- SLIDE

Dòng trượt quay

Độ cứng thanh nhôm 6063 - T5

Màu sơn tiêu chuẩn Topgrey

Sơn bảo hành 10 năm

Phụ kiện phổ thông



Special:  5.500.000 - 7.500.000 VNĐ/m2

Lux:        4.000.000 - 5.500.000 VNĐ/m2

Màu sơn Topblue Màu sơn Topgrey
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CỬA SỔ - CỬA ĐI MỞ QUAY
TW66
(Special, Lux)

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

2. Thanh nhôm thiết kế rãnh C tiêu chuẩn Châu Âu, nhiều 
khoang rỗng kết hợp gioăng EPDM 3 lớp kín nước, cách 
âm, cách nhiệt vượt trội.

1. Với khung bao dày 66mm là con số “lộc kép” của văn hóa 
Á Đông, sản phẩm mang đến vượng khí cho mọi ngôi nhà 
Việt.

Công trình sử dụng cửa sổ - cửa đi mở quay TW66 tại Long Biên - Hà Nội

Cửa sổ - cửa đi mở quay TW66
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỬA ĐI
Bản dày khung bao

Bản dày cánh

Bản rộng cánh

Chiều dày nhôm

Chiều dày kính

Giới hạn kích thước cánh

Giới hạn trọng lượng cánh

66 mm

75 mm

100 mm

2.0 - 2.2 mm

8 - 40 mm

1200 x 3500 mm

150 Kg

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỬA SỔ
Bản dày khung bao

Bản dày cánh

Bản rộng cánh

Chiều dày nhôm

Chiều dày kính

Giới hạn kích thước cánh

Giới hạn trọng lượng cánh

66 mm

75 mm

80 mm

1.4 - 1.6 mm

8 - 40 mm

900 x 1800 mm

60 Kg

Cửa đi mở quay TW66 Cửa sổ mở quay TW66
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ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

CỬA SỔ - CỬA ĐI MỞ TRƯỢT
TW95

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Bản dày khung bao

Bản dày cánh

Bản rộng cánh

Chiều dày nhôm

Chiều dày kính

Giới hạn kích thước cánh

Giới hạn trọng lượng cánh

95 mm

35 mm

80 mm

1.4 - 1.6 mm

8 - 24  mm

1500 x 3000 mm

150 Kg

Special: 4.000.000 - 5.000.000 VNĐ/m2

Lux:        3.000.000 - 4.000.000 VNĐ/m2

Stand:    2.500.000 - 3.000.000 VNĐ/m2

Màu sơn Topblue Màu sơn Topgrey

Màu sơn Topnavy

(Special, Lux, Stand)

Với thiết kế hệ thống khung bao chờm cánh, hệ thống ray 
inox giúp cho cửa vận hành êm ái, chống ồn, chống bụi tối 
đa.

Cửa đi trượt TW95

Cửa sổ mở trượt TW95



09Công trình sử dụng cửa đi - cửa sổ trượt TW95 tại Tam Đảo - Vĩnh Phúc
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ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

3. Vận hành bằng tay nắm để cố định cánh cửa tại vị trí 
bất kỳ giúp linh hoạt trong quá trình sử dụng.

2. Thiết kế tối ưu với hệ thống gioăng lọc bụi kết hợp 
gioăng EPDM giúp thoát nước và kín khít tuyệt đối.

1. Hệ thống bánh xe có khả năng chịu lực lên đến 300kg 
hoạt động trên ray inox mượt mà, với giới hạn cánh cửa lên 
tới hơn 7 m2, mang lại sự di chuyển nhẹ nhàng.

CỬA ĐI TRƯỢT - TRƯỢT NÂNG   
TW125

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Bản dày khung bao

Bản dày cánh

Bản rộng cánh

Chiều dày nhôm

Chiều dày kính

Giới hạn kích thước cánh

Giới hạn trọng lượng cánh

125 mm

50 mm

100 mm

2.0 - 2.2 mm

8 - 30 mm

2000 x 3500 mm

200 Kg

(Special, Lux)

Cửa đi trượt TW125

Cửa đi trượt nâng TW125

Special: 6.000.000 - 7.500.000 VNĐ/m2

Lux:        4.500.000 - 6.000.000 VNĐ/m2

Màu sơn Topblue Màu sơn Topgrey
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Công trình sử dụng cửa đi trượt - trượt nâng TW125 tại Nha Trang
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ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

CỬA ĐI GẤP TRƯỢT
TW80

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Bản dày khung bao

Bản dày cánh

Bản rộng cánh

Chiều dày nhôm

Chiều dày kính

Giới hạn kích thước cánh

Giới hạn trọng lượng cánh

80 mm

70 mm

85mm

2.0 - 2.2 mm

8 - 40 mm

1000 x 3500 mm

150 Kg

Special: 5.500.000 - 7.000.000 VNĐ/m2

Màu sơn Topblue

Màu sơn Topgrey
(Special)

3. Hệ thống bánh xe chịu lực dưới trượt trên ray inox giới 
hạn kích thước cửa cao đến 3.5m và vận hành êm ái.

4. Đa dạng kích thước, kiểu dáng phù hợp với nhiều kiến 
trúc và không gian sử dụng khác nhau.

2. Thiết kế ray âm sàn giúp dễ dàng di chuyển và vệ sinh.

1. Cho phép tận hưởng toàn cảnh không gian và tối đa hóa 
ánh sáng.

Cửa đi gấp trượt TW80

Bánh xe cửa đi gấp trượt TW80
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Công trình sử dụng cửa đi gấp trượt TW80  tại Nam Đàn - Nghệ An
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CỬA SỔ - CỬA ĐI MỞ QUAY
TW55
(Stand)

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

1. Thiết kế rãnh C cánh cửa chờm khung bao, đảm bảo chất 
lượng theo tiêu chuẩn Châu Âu.

2. Hệ thống thanh nhôm đa thành vách kết hợp phụ kiện và 
gioăng EPDM bền đẹp theo thời gian.

3. Màu sắc hiện đại, sang trọng.

Stand: 2.700.000 - 3.500.000 VNĐ/m2

Màu sơn Topnavy

Công trình sử dụng cửa sổ - cửa đi mở quay TW55 tại TP Đà Nẵng
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỬA ĐI
Bản dày khung bao

Bản dày cánh

Bản rộng cánh

Chiều dày nhôm

Chiều dày kính

Giới hạn kích thước cánh

Giới hạn trọng lượng cánh

55 mm

63mm

100 mm

2.0 mm

6 - 24 mm

1000 x 3000 mm

150 Kg

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỬA SỔ
Bản dày khung bao

Bản dày cánh

Bản rộng cánh

Chiều dày nhôm

Chiều dày kính

Giới hạn kích thước cánh

Giới hạn trọng lượng cánh

55 mm

63 mm

80 mm

1.4 mm

6 - 24 mm

800 x 1600 mm

60 Kg

Cửa sổ - cửa đi mở quay TW55
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ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

CỬA SỔ MỞ TRƯỢT
TW55

Stand: 2.700.000 - 3.500.000 VNĐ/m2

Màu sơn Topnavy

(Stand)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Bản dày khung bao

Bản dày cánh

Bản rộng cánh

Chiều dày nhôm

Chiều dày kính

Giới hạn kích thước cánh

Giới hạn trọng lượng cánh

55 mm

28 mm

68 mm

1.2 mm

6 - 10 mm

900 x 1800 mm

60 Kg

Với thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu, hệ thống khung bao 
chờm cánh, ray inox giúp cho cửa vận hành êm ái, chống 
ồn, chống bụi tối đa.

Cửa sổ mở trượt TW55

Ray inox cửa sổ mở trượt TW55
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Công trình sử dụng cửa sổ mở trượt TW55 tại TP Hải Phòng
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ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

CỬA ĐI THỦY LỰC
TW60

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Bản dày khung bao

Bản dày cánh

Bản rộng cánh

Chiều dày nhôm

Chiều dày kính

Giới hạn kích thước cánh

Giới hạn trọng lượng cánh

120/200 mm

60 mm

120/180 mm

2.0 mm

6 - 24 mm

1200 x 3000 mm

120 Kg

Hyglass: 3.500.000 - 4.500.000 VNĐ/m2

Màu sơn Topgrey

Màu sơn Topnavy
(Hyglass)

3. Khả năng chịu lực và chống gió tốt, giúp bảo vệ không 
gian bên trong khỏi tác động của môi trường bên ngoài.

4. Nâng cấp giá trị mặt tiền ngôi nhà.

2. Thiết kế sang trọng, tinh tế và hiện đại, phù hợp với 
nhiều phong cách kiến trúc và không gian sử dụng khác 
nhau.

1. Vận hành nhẹ nhàng, êm ái và đặc biệt là an toàn nhờ hệ 
thống thủy lực.

Cửa đi thủy lực TW60

Cửa đi thủy lực TW60
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Công trình sử dụng cửa đi thủy lực TW60 tại TP Phủ Lý - Hà Nam



Màu sơn Topgrey

Màu sơn Topnavy
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ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

CỬA ĐI TRƯỢT QUAY
TW90

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Bản dày khung bao

Bản dày cánh

Bản rộng cánh

Chiều dày nhôm

Chiều dày kính

Giới hạn kích thước cánh

Giới hạn trọng lượng cánh

90 mm

33 mm

87 mm

1.4 - 2.0 mm

6 - 12 mm

1200 x 2800 mm

60 Kg

Slide: 2.700.000 - 3.200.000 VNĐ/m2(Slide)

3. Vận hành nhẹ nhàng, êm ái và đặc biệt là an toàn nhờ 
hệ thống bánh xe chịu lực và khóa đa điểm. Tối ưu không 
gian sử dụng cho ngôi nhà.

2. Sử dụng cho vị trí cửa mặt tiền, cửa ban công, kết hợp 
được ưu điểm của hệ cửa truyền thống là mở quay và mở 
trượt.

4. Với thiết kế không sử dụng ray trượt dưới, sản phẩm 
mang lại sự linh hoạt trong công năng sử dụng và thuận 
tiện trong việc di chuyển.

1. Thiết kế đa dạng và phong phú về màu sắc, kiểu dáng và 
kích thước, phù hợp với nhiều phong cách kiến trúc và 
không gian sử dụng khác nhau.

Cửa đi trượt quay TW90
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Công trình sử dụng cửa đi trượt quay TW90 tại Q12 - TP Hồ Chí Minh



MẶT CẮT CÁC HỆ CỬA NHÔM TOPWINDOW 
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Cửa đi trượt - trượt nâng
TW125

Cửa sổ - cửa đi trượt
TW95

Cửa đi gấp trượt
TW80

Cửa đi mở quay
TW66

Cửa sổ mở quay
TW66
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Cửa đi trượt quay
TW90

Cửa sổ mở quay
TW55

Cửa đi mở quay
TW55

Cửa sổ mở trượt
TW55

Cửa đi thủy lực
TW60



CỬA NHÔM TOPWINDOW ĐƯỢC SẢN XUẤT TẠI
CHUỖI TRUNG TÂM SẢN XUẤT NHÔM KHANG MINH

24

01 TRUNG TÂM SẢN XUẤT
HÀ NỘI 1

02 TRUNG TÂM SẢN XUẤT
HÀ NỘI 2

08 TRUNG TÂM SẢN XUẤT
HƯNG YÊN

03 TRUNG TÂM SẢN XUẤT
BẮC NINH

04 TRUNG TÂM SẢN XUẤT
HẢI PHÒNG

05 TRUNG TÂM SẢN XUẤT
QUẢNG NINH

06 TRUNG TÂM SẢN XUẤT
PHÚ THỌ

07 TRUNG TÂM SẢN XUẤT
LÀO CAI

09 TRUNG TÂM SẢN XUẤT
BẮC GIANG

10 TRUNG TÂM SẢN XUẤT
HÀ NAM

12 TRUNG TÂM SẢN XUẤT
NGHỆ AN

11 TRUNG TÂM SẢN XUẤT
HÒA BÌNH

TRUNG TÂM SẢN XUẤT
ĐÀ NẴNG13

TRUNG TÂM SẢN XUẤT
BÌNH ĐỊNH14

TRUNG TÂM SẢN XUẤT
ĐỒNG NAI 115

TRUNG TÂM SẢN XUẤT
ĐỒNG NAI 216

TRUNG TÂM SẢN XUẤT
TPHCM 117

TRUNG TÂM SẢN XUẤT
TPHCM 218

TRUNG TÂM SẢN XUẤT
BÌNH DƯƠNG19

TRUNG TÂM SẢN XUẤT
CẦN THƠ20

05

04

07

12

11

13

15

19

16

20

03

08

10

0901

02

14

06

17 18
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HỆ THỐNG CHỨNG CHỈ NGUYÊN VẬT LIỆU CỬA NHÔM

Bảng tiêu chuẩn chất lượng 
sản phẩm

Biên bản nghiệm thu 
sản phẩm

Giấy chứng nhận bảo hành 
sản phẩm

Phiếu kết quả thử nghiệm 
độ cứng thanh nhôm T6

Phiếu kết quả thử nghiệm 
độ bền gioăng EPDM

Phiếu kết quả thử nghiệm 
độ bền phụ kiện CMECH

HỒ SƠ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM SAU KHI LẮP ĐẶT

205
10 10.4

215



ỨNG DỤNG DI ĐỘNG CỬA NHÔM TOPWINDOW

Tìm hiểu thông tin về 
sản phẩm 

Báo giá và dự toán 
công trình

Tư vấn và hỗ trợ 
kỹ thuật sản phẩm

Kích hoạt bảo hành 
sản phẩm

Theo dõi đơn đặt hàng 
công trình 

Nhận khuyến mại, 
tích điểm, đổi quà 
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TOPWINDOW APP
DOWNLOAD NOW



Khu đô thị Đồi Rồng - Đồ Sơn, Hải Phòng

Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2 Hưng Yên

DỰ ÁN TIÊU BIỂU SỬ DỤNG CỬA NHÔM TOPWINDOW
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KIỆT TÁC ĐẾN TỪ SỰ KHÁC BIỆT

1900 0269

topwindow.vn

nhomkhangminh.vn

GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KHANG MINH

CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH
1011 QL1A, P.Thới An, Quận 12

Truong Sa islands

Diện tích: 4.1 ha 
Sản phẩm: thanh nhôm & phụ kiện, cửa cuốn
Công suất: 
- Thanh nhôm 10.000 tấn/năm 
- Cửa cuốn 150.000 m2 cửa/năm

Diện tích xưởng cửa cuốn: 1.500m2

Công suất: 50.000 m2  cửa/năm

KCN Châu Sơn, TP Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

NHÀ MÁY SẢN XUẤT

1
4
VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG

3
26 Trịnh Đình Thảo, Quận Cẩm Lệ

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

75 Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy

Ha Noi

Hue

Hoang Sa islands

Da Nang

2

Ho Chi Minh


